
Giá trị
so với KH vốn 

năm (%)
Giá trị

so với KH vốn 

năm (%)

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(1) (6) (7) = (6)/(1) (8) (9)

I Dự án đầu tư công 240,769 196,488 81,61 238,030 98,86

1 Vốn đầu tư công 240,769 196,488 81,61 238,030 98,86 0

1.1
Vốn NSNN (vốn trong 

nước)
240,769 196,488 81,61 238,030 98,86 0

a Vốn NSTW 210,259 170,673 81,17 207,526 98,70

b Vốn NSĐP 30,510 25,815 84,61 30,504 99,98

1.2
Vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ nước ngoài

1.3 Vốn đầu tư công khác

2
Vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công

3 Vốn khác
3

3.1 Trong nước

3.2 Nước ngoài

II
Dự án sử dụng vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công
78,332 74,922 95,65 74,922 95,65

1
Vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công
78,332 74,922 95,65 74,922 95,65

2 Vốn khác

2.1 Trong nước

2.2 Nước ngoài

III
Dự án đầu tư theo phương 

thức PPP
1

Vốn nhà nước tham gia dự 

án PPP

Phụ biểu 01

Tình hình thực hiện vốn đầu tư trong kỳ báo cáo

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Nội dung

Kế hoạch vốn 

năm (bao gồm 

số chuyển 

nguồn năm 

trước)

Bố trí 

trả nợ 

đọng 

XDCB

Nợ đọng 

XDCH 

còn lại

Tình hình thực hiện trong 

kỳ

Tình hình giải ngân trong 

kỳ

Tổng số tiền 

phải thu 

hồi, giảm 

trừ
1
 (nếu 

có)

Thất 

thoát, lãng 

phí được 

phát hiện
2 

(nếu có)



1.1 Vốn đầu tư công

1.2 Vốn nhà nước khác

2 Vốn chủ sở hữu

3 Vốn huy động

3.1 Trong nước

3.2 Nước ngoài

IV
Dự án sử dụng nguồn vốn 

khác (vốn của các nhà đầu 
1 Vốn trong nước

2 Vốn nước ngoài

V Tổng cộng 319,101 0,000 0,000 271,410 85,05 312,952 98,07

1
Vốn đầu tư công 

(I.1+III.1.1)
240,769 0,000 0,000 196,488 81,61 238,030 98,86 0,000 0,000

2
Vốn nhà nước ngoài ĐTC 

(I.2+II.1 + III.1.2)
78,332 0,000 0,000 74,922 95,65 74,922 95,65

3 Vốn khác

3.1
Trong nước 

(I.3.1+II.2.1+III.3.1+IV.1)
3.2

Nước ngoài 

(I.3.2+II.2.2+III.3.2+IV.2)
_________________________

1 Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

2 Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

3 Là vốn không phải vốn đầu tư công hoặc vốn nhà nước ngoài đầu tư công được sử dụng trong dự án đầu tư công

4 Đối với dự án sử dụng nguồn vốn khác: Chỉ cần điền thông tin vào các cột sau: cột số (1): ghi tổng vốn của các dự án đăng ký mới hoặc giá trị tăng thêm của các 

dự án điều chỉnh vốn đầu tư trong năm; cột số (4): giá trị thực hiện; cột số (6): giá trị giải ngân; cột (8) và (9) (nếu có).



TT Nội dung
Chương trình mục tiêu quốc 

gia

Chương trình ĐTC do Chính 

phủ, Thủ tướng CP quyết 

định CTĐT

Chương trình ĐTC do địa 

phương quyết định CTĐT

I Chủ chương trình
1

1 Số lượng chương trình

2 Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng)

3 Giá trị thực hiện (tỷ đồng)

4 Giá trị giải ngân (tỷ đồng)

II Chủ dự án thành phần
2

1 Số lượng dự án

2 Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng)

3 Giá trị thực hiện (tỷ đồng)

4 Giá trị giải ngân (tỷ đồng)

III Chủ đầu tư dự án thuộc chương trình
3

1 Số lượng dự án 32

2 Tổng vốn kế hoạch (tỷ đồng) 170,259

3 Giá trị thực hiện (tỷ đồng) 152,673

4 Giá trị giải ngân (tỷ đồng) 167,525

_________________________

Các cơ quan báo cáo số liệu tại mục I, II, III tương ứng với vai trò của mình trong chương trình ĐTC. Trường hợp một cơ quan đồng thời thực hiện nhiều vai trò (chủ chương trình, chủ dự án thành phần, chủ đầu tư dự án thuộc chương 

trình) thì báo cáo số liệu tại tất cả các mục tương ứng với vai trò của mình.

Phụ biểu 02

Tổng hợp số liệu về chương trình đầu tư công (của cơ quan là chủ trương trình, chủ dự án thành phần hoặc chủ đầu tư dự án)

1 Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì quản lý chương trình ĐTC (đối với chương trình MTQG, chủ chương trình là cơ quan chủ trì quản lý tổng thể toàn 

bộ chương trình); báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các chương trình ĐTC do mình quản lý.

2 Là cơ quan, tổ chức được giao chủ trì thực hiện dự án thành phần thuộc chương trình ĐTC; báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các dự án thành phần 

thuộc chương trình ĐTC do mình chủ trì quản lý.

3 Là chủ đầu tư thực hiện dự án thuộc chương trình ĐTC; báo cáo tổng hợp số liệu của toàn bộ các dự án do mình làm chủ đầu tư trong các chương trình.



Tổng số QTQG

(1)=(2)+(7) (2) (3)

I Chuẩn bị đầu tư

1 Số dự án được quyết định chủ trương trong kỳ 2 2

2 Số dự án được quyết định đầu tư trong kỳ 26 26

II Thực hiện đầu tư

1 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ 111 39

a Số dự án chuyển tiếp 40 14

b Số dự án khởi công mới trong kỳ 71 25

2

Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh 

giá đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông 

tin GSĐG trong kỳ

111 39

3

Số dự án chưa thực hiện báo cáo giám sát, đánh 

giá đầu tư theo quy định trên Hệ thống thông 

tin GSĐG trong kỳ

0 0

4

Số dự án đã thực hiện kiểm tra trong kỳ (do 

người có thẩm quyền quyết định đầu tư và cơ 

quan quản lý nhà nước thực hiện)

94 0

5 Số dự án đã thực hiện đánh giá trong kỳ 94 0

6

Số dự án có vi phạm về thủ tục đầu tư được 

phát hiện trong kỳ (theo kết luận thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán)

a Không phù hợp với quy hoạch 0 0

2

1

1

2

2

26

37

13

24

37

QTQG A

(8) (9)

26

72

A B

(4) (5)

C Tổng số

(6) (7)

B C

(10) (11)

0

72

26

46

72

0

Phụ biểu 03.1

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước

TT Nội dung Tổng cộng
Dự án đầu tư công Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công

46

72

9494

94 94



Phê duyệt không đúng thẩm quyền

b
Không thực hiện đầy đủ trình tự thẩm định dự 

án
0 0

7
Số dự án có vi phạm quy định về quản lý chất 

lượng được phát hiện trong kỳ (theo quy định 
0 0

8
Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện 

trong kỳ (theo kết luận của cơ quan có thẩm 
40

a
Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có 

thất thoát, lãng phí bị phát hiện
0 0

b
Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác 

định
0,526 0,000

9 Số dự án chậm tiến độ trong kỳ

a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 0 0

b
Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng 

mặt bằng
9 5

c
Số dự án chậm tiến độ do năng lực của chủ 

đầu tư, ban quản lý dự án và các nhà thầu
0 0

d
Số dự án chậm tiến độ do bố trí vốn không kịp 

thời
1 0

đ Số dự án chậm do các nguyên nhân khác 0 0

10
Số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư 

trong kỳ
2 2

11
Số dự án phải điều chỉnh quyết định đầu tư 

trong kỳ

a
Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu 

tư
3 3

b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 0 0

c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 9 4

d
Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân 

khác
0 0

12
Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do 

khác nhau
0 0

13 Số dự án thực hiện lựa chọn nhà thầu trong kỳ 71 25

a
Tổng số gói thầu đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 

trong kỳ
249 64

- Chỉ định thầu 180 34

- Đấu thầu hạn chế 0 0

- Đấu thầu rộng rãi 22 20 23 17 2

146

0

6 58 185 185

3 31 146

0

0

1 3 5 5

1 24 46 46

0

3 0

0

2 0

0

1

0

1 4 4

40

4

1

0

40

0

0

0,5260,526



- Hình thức khác 47 10

b
Tổng số gói thầu có vi phạm thủ tục đấu thầu 

được phát hiện trong kỳ
- Đấu thầu không đúng quy định 0 0

- Ký hợp đồng không đúng quy định 0 0

Ill Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng

1 Số dự án kết thúc đầu tư trong kỳ 49 9

2
Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được 

quyết toán
51 9

3 Số dự án được quyết toán trong kỳ 10 0

4 Tình hình khai thác vận hành trong kỳ

a Số dự án đã đưa vào vận hành 42 5

b
Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ 

thuật, không có hiệu quả (nếu có)
0 0

c Số dự án được đánh giá tác động trong kỳ 0 0

Ghi chú:

- QTQG: Dự án quan trọng quốc gia

- Phân loại dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư công.

0

0

10 37 37

0

37

0

5 37

1010

9 42 42

9 40 40









Dự án sử 

dụng vốn 

ĐTC khác

Tổng số QTQG A B C Tổng số QTQG A B C Tổng số QTQG A B C

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Chuẩn bị đầu tư

1
Số dự án được quyết định chủ 

trương trong kỳ
0 2 2 0

2
Số dự án được quyết định đầu 

tư trong kỳ
0 26 26 0

II Thực hiện đầu tư

1
Số dự án thực hiện đầu tư 

trong kỳ
34 2 32 5 5

a Số dự án chuyển tiếp 0 9 1 8 5 5

b
Số dự án khởi công mới 

trong kỳ
0 25 1 24 0

2

Số dự án đã thực hiện báo 

cáo giám sát, đánh giá đầu tư 

theo quy định trên Hệ thống 

thông tin giám sát, đánh giá 

đầu tư trong kỳ

0 34 2 32 5 5

3

Số dự án chưa thực hiện báo 

cáo giám sát, đánh giá đầu tư 

theo quy định trên Hệ thống 

thông tin giám sát, đánh giá 

đầu tư trong kỳ

0 0 0

4

Số dự án đã thực hiện kiểm 

tra trong kỳ (do người có 

thẩm quyền Quyết định đầu 

tư và cơ quan quản lý NN 

thực hiện)

0 0 0

5
Số dự án đã thực hiện đánh 

giá trong kỳ
0 0 0

Phụ biểu 03.2

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công phân theo nguồn vốn

STT Nội dung

Dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của 

nhà tài trợ nước ngoài
Dự án sử dụng vốn NSTW (vốn trong nước) Dự án sử dụng vốn NSĐP



6

Số dự án có vi phạm về thủ 

tục đầu tư được phát hiện 

trong kỳ (theo kết luận thanh 

tra, kiểm tra, kiểm toán)

a
Không phù hợp với quy 

hoạch
0 0 0

b
Phê duyệt không đúng thẩm 

quyền
0 0 0

c
Không thực hiện đầy đủ 

trình tự thẩm định dự án
0 0 0

7
Số dự án có vi phạm quy định 

về quản lý chất lượng được 
0 0 0

8
Số dự án có thất thoát, lãng 

phí được phát hiện trong kỳ 

a

Tổng cộng tổng mức đầu tư 

của các dự án có thất thoát, 

lãng phí bị phát hiện

0 0 0

b
Tổng số tiền bị thất thoát, 

lãng phí được xác định
0 0 0

9
Số dự án chậm tiến độ trong 

kỳ
0 2 1 1 3 3

a
Số dự án chậm tiến độ do 

thủ tục đầu tư
0 0 0

b
Số dự án chậm tiến độ do 

công tác giải phóng mặt 
0 2 1 1 3 3

c
Số dự án chậm tiến độ do 

năng lực của chủ đầu tư, 
0 0 0

d
Số dự án chậm tiến độ do bố 

trí vốn không kịp thời
0 0 0

đ
Số dự án chậm do các 

nguyên nhân khác
0 0 0

10
Số dự án phải điều chỉnh chủ 

trương đầu tư trong kỳ
0 0 2 2

11
Số dự án phải điều chỉnh 

quyết định đầu tư trong kỳ
2 1 1 5 5

a
Số dự án phải điều chỉnh 

mục tiêu, quy mô đầu tư
0 1 1 2 2



b
Số dự án phải điều chỉnh 

vốn đầu tư
0 0 0

c
Số dự án phải điều chỉnh 

tiến độ đầu tư
0 1 1 3 3

d
Số dự án phải điều chỉnh do 

các nguyên nhân khác
0 0 0

12
Số dự án phải ngừng thực 

hiện vì các lý do khác nhau
0 0 0

13
Số dự án thực hiện lựa chọn 

nhà thầu trong kỳ
25 1 24

a
Tổng số gói thầu đã tổ chức 

lựa chọn nhà thầu trong kỳ
64 6 58 0

- Chỉ định thầu 0 34 3 31 0

- Đấu thầu hạn chế 0 0 0

- Đấu thầu rộng rãi 0 20 3 17 0

- Hình thức khác 0 10 10 0

b
Tổng số gói thầu có vi phạm 

thủ tục đấu thầu được phát 
0 0

-
Đấu thầu không đúng quy 

định
0 0 0

-
Ký hợp đồng không đúng quy 

định
0 0 0

III
Kết thúc đầu tư, bàn giao 

đưa vào sử dụng

1
Số dự án kết thúc đầu tư 

trong kỳ
0 6 6 3 3

2
Lũy kế số dự án đã kết thúc 

nhưng chưa được quyết toán
0 6 6 3 3

3
Số dự án được quyết toán 

trong kỳ
0 0 0

4
Tình hình khai thác vận hành 

trong kỳ
5 5 0

a
Số dự án đã đưa vào vận 

hành
0 5 5 0

b

Số dự án đã đưa vào sử 

dụng có vấn đề về kỹ thuật, 

không có hiệu quả (nếu có)

0 0 0



c
Số dự án được đánh giá tác 

động trong kỳ
0 0 0

Ghi chú:  Trường hợp dự án sử dụng đồng thời nhiều nguồn vốn (ODA, NSTW, NSĐP, vốn ĐTC khác) thì được tính trong tất cả các cột tương ứng với nguồn vốn sử dụng. Ví dụ: dự án sử dụng cả vốn ODA và 

vốn NSTW (trong nước) thì dự án đó được tổng hợp ở cả cột (1) và cột (6).



1 2 3 4

I Tình hình thực hiện thủ tục đầu tư

1 Số dự án được quyết định chủ trương đầu tư 0

2 Số dự án có quyết định đầu tư 0

3 Số dự án hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư

a Chỉ định nhà đầu tư 0

b Đấu thầu rộng rãi 0

4 Số dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư 0

5 Số dự án được điều chỉnh quyết định đầu tư 0

6 Số dự án được ký kết hợp đồng 0

II Tình hình thực hiện đầu tư

1 Số dự án thực hiện đầu tư

a Số dự án chuyển tiếp 0

b Số dự án khởi công mới 0

2
Số dự án đã thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu 

tư theo quy định
0

3

Số dự án đã thực hiện kiểm tra (do người có thẩm 

quyền Quyết định đầu tư và cơ quan quản lý NN 

thực hiện)

0

4 Số dự án đã thực hiện đánh giá 0

5
Số dự án có vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, 

quản lý chất lượng được phát hiện
0

6
Số dự án có thất thoát, lãng phí được phát hiện (theo 

kết luận của cơ quan có thẩm quyền)
a

Tổng cộng tổng mức đầu tư của các dự án có thất 

thoát, lãng phí bị phát hiện
0

b Tổng số tiền bị thất thoát, lãng phí được xác định 0

7 Số dự án chậm tiến độ

a Số dự án chậm tiến độ do thủ tục đầu tư 0

b
Số dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt 

bằng
0

c
Số dự án chậm tiến độ do năng lực của Nhà đầu tư, 

nhà thầu
0

d Số dự án chậm tiến độ do nguyên nhân khác 0

8 Số dự án phải điều chỉnh

a Số dự án phải điều chỉnh mục tiêu, quy mô đầu tư 0

b Số dự án phải điều chỉnh vốn đầu tư 0

Phụ biểu 04

Tình hình thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án đầu tư theo phương thức PPP trong kỳ

TT Nội dung Tổng số
Phân theo nhóm dự án



c Số dự án phải điều chỉnh tiến độ đầu tư 0

d Số dự án phải điều chỉnh do các nguyên nhân khác 0

9
Số dự án phải ngừng thực hiện vì các lý do khác 

nhau
III Kết thúc đầu tư, bàn giao đưa vào sử dụng

1 Số dự án kết thúc đầu tư 0

2
Lũy kế số dự án đã kết thúc nhưng chưa được quyết 

toán
0

3 Số dự án được quyết toán 0

4 Tình hình khai thác vận hành

a Lũy kế số dự án đã đưa vào vận hành 0

b Số dự án đã đưa vào sử dụng có vấn đề về kỹ thuật. 0

c
Số dự án đã đưa vào sử dụng nhưng hiệu quả thấp 

hoặc không hiệu quả (nếu có)
0

Ghi chú:

(1) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội.

(2) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

(4) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

(3) Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ trưởng, người đứng đầu cơ quan trung ương, cơ quan khác quy định tại khoản 1 Điều 5 của 

Luật PPP.



1 2 3 4 5 6

1
Số dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư 

trong kỳ

2
Số dự án được điều chỉnh chủ trương đầu tư 

trong kỳ

3
Số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư trong kỳ

4
Số dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư điều chỉnh trong kỳ

5 Số dự án thực hiện đầu tư trong kỳ

a Dự án cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

b
Dự án không cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tư

6 Tổng vốn đầu tư đăng ký (tỷ đồng)

a Lũy kế tổng vốn đăng ký đầu tư

b Tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm trong kỳ

- Dự án đăng ký mới

- Dự án đăng ký điều chỉnh tăng vốn đầu tư

7 Tổng vốn đầu tư thực hiện (tỷ đồng)

a Lũy kế tổng vốn đầu tư thực hiện

b Tổng vốn đầu tư thực hiện trong kỳ

- Vốn chủ sở hữu

- Vốn vay

- Vốn huy động hợp pháp khác

8 Số dự án đã được kiểm tra, đánh giá trong kỳ

9
Số dự án có vi phạm quy định về quản lý đầu tư 

được phát hiện trong kỳ
10

Số dự án có vi phạm quy định về bảo vệ môi 

trường được phát hiện trong kỳ
11

Số dự án có vi phạm quy định về sử dụng đất 

đai được phát hiện trong kỳ
12

Số dự án có vi phạm quy định về quản lý tài 

nguyên được phát hiện trong kỳ
13

Số dự án phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tư trong kỳ
14 Số dự án đã kết thúc đầu tư trong kỳ

15 Số dự án đưa vào khai thác vận hành trong kỳ

a Số dự án có lợi nhuận

b Tình hình nộp ngân sách (tỷ đồng)

Ghi chú:

(1) : Dự án thuộc diện Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.

(2) : Dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư.

(3) : Dự án không phải chấp thuận chủ trương đầu tư.

Phụ biểu 05

Tình hình thực hiện giám sát đầu tư các dự án sử dụng các nguồn vốn khác

TT Nội dung Tổng số
Dự án FDI Dự án trong nước



Ghi chú

Dự án sử dụng vốn và 

công sức cộng đồng; vốn 

ngân sách cấp xã; vốn tài 

trợ trực tiếp cho cấp xã

Dự án đầu tư công, dự án 

sử dụng vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công và dự án 

đầu tư theo phương thức 

PPP

Dự án sử dụng 

vốn khác

1 Tổng số dự án đầu tư trên địa bàn

2
Tổng số dự án cộng đồng đã giám sát, 

trong đó:

a Đúng quy định

b Có vi phạm

c Chưa xác định được

3
Số dự án cộng đồng chưa giám sát, 

trong đó:

a
Do các cơ quan chưa công khai thông 

tin

b
Do chủ đầu tư chưa công khai thông 

tin

c Lý do khác

4
Tổng số dự án cộng đồng đã phản ánh 

có vi phạm:

a Đã có thông báo kết quả xử lý

b Chưa có thông báo kết quả xử lý

c
Chủ đầu tư đã chấp hành theo thông 

báo

Phụ biểu 06

Tổng hợp kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng

Tên địa phương: Huyện Tuần Giáo

Năm: 2023

STT Nội dung Tổng số dự án

Trong đó:



TT Tên dự án Chủ đầu tư
Tổng mức 

đầu tư

Nguồn vốn (liệt kê 

các nguồn vốn sử 

dụng cho dự án)

Luỹ kế giá 

trị thực 

hiện đến 

hết năm 

báo cáo

Luỹ kế giải 

ngân đến 

31/01 năm 

tiếp theo

Kế hoạch 

vốn năm 

sau (bao 

gồm số 

chuyển 

nguồn)

Tình hình 

thực hiện 

báo cáo 

giám sát, 

đánh giá 

đầu tư

Phát hiện 

vi phạm về 

thủ tục đầu 

tư

Phát hiện 

vi phạm về 

quản lý 

chất lượng

Tổng số 

tiền phải 

thu hồi, 

giảm trừ
8 

(nếu có)

Thất thoát, 

lãng phí 

được phát 

hiện
9
 (nếu 

có)

Chậm tiến 

độ

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14

A

I

II

1

Nâng cấp đường QL6 - TT xã Rạng 

Đông - TT xã Phình Sáng - Phảng Củ, 

huyện Tuần Giáo

80 NSTW 7,59 20,5 10 x

2 Trung tâm văn hóa huyện Tuần Giáo 65
CTMTQG giảm 

nghèo bền vững
36,671 48,689 13,078 x

III

1
Đường từ bản Há Dùa xã Tênh Phông 

(GĐII)
5,5 1,656 2,5 2,39 x

2
NSH bản Ten Hon + Thẩm Nặm xã 

Tênh Phông
4,297 1,713 2,5 1,63 x

3 Thủy lợi bản Kệt xã Quài Cang 3,5 2,217 1,5 0,915 x

4 Trường PTDT BT TH Bình Minh 14,028 10,446 7,5 5,826 x

5 Đường từ bản Nôm đi bản Hua Nạ 13,545 4,197 5 5 x

6
Đường + Ngầm bản Co Đứa xã 

Mường Khong
6 5,153 5 0,34 x

7
Đường + Ngầm bản Khong Nưa xã 

Mường Khong
4 3,66 3 0,77 x

8
Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường 

Mùn (GĐII)
6 5,511 5 0,7 x

9 Đường TT xã Pú Xi - bản Pú Xi 2 10,1 4,483 5 3 x

10
Đường từ bản Hua mức III đi bản 

Thẩm Táng xã Pú Xi (giai đoạn 1)
14,9 5,519 8,5 4 x

11
Đường từ bản Chăn đi bản Hua Chăn 

xã Chiềng Đông
14,9 2,49 6 5 x

12 Trường PTDTBT TH Mường Mùn 10 3,54 4 5,5 x

13 NSH trung tâm xã Pú Xi 2,9 2,588 1 1,755 x

14 Trường PTDTBT THCS Phình Sáng 14,9 12,827 11 3,155 x

15 Trường PTDTBT TH Nậm Din 14,9 7,928 6 8,155 x

16 Trường PTDTBT THCS Ta Ma 14,9 3,375 6 8,155 x

17 Trường PTDTBT TH Nà Tòng 14,9 6,203 6 8,155 x

18
Đường từ ngã ba đi Nà Đắng - bản 

Trạm Củ xã Ta Ma
13 11,239 5 6,5 x

19
Đường từ bản Phiêng Hoa - Á Lềnh, 

xã Phình Sáng
40 1,069 7,67 10 x

20 Đường bản Ly Xôm xã Chiềng Sinh 2,5 0,432 1 1,375 x

21
KCH kênh nội đồng thủy lợi Chiềng 

Sinh II
3,2 2,131 2 1,04 x

22 Trường THCS Quài Nưa 5 0,854 2 2,75 x

23 Đường bản Nậm Bay xã Nà Tòng 3,286 1,038 1,5 1,622 x

24
Đường liên xã Nà Sáy - Mường 

Khong
26 16,097 18,240 5,765 x

25
Trường PTDTBT tiểu học Khoong 

Hin
30 7,142 14,927 8,000 x

26 Đường liên xã Rạng Đông - Nà Tòng 30 2,239 10,000 10,000 x

B

I

II

1
Trường trung học cơ sở thị trấn Tuần 

Giáo huyện Tuần Giáo

UBND 

huyện
45 Vốn NSTW 34,126 35,454 9,022 x

III

1 Công trình nhà văn hóa bản Lói 1,95 1,806 1,806 x

2

Công trình đường giao thông bản Yên 

- Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 

2)

5,9 5,647 5,647 x

3 Công trình trụ sở xã Mường Khong 14,9 13,555 13,555 x

4
Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện 

Tuần Giáo
4,5 4,692 4,692 0 x

5
Đường từ ngầm Chiềng An đến khối 

Đoàn Kết
40 24,405 24,21 5,719 x

6
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục thường xuyên
18 15,034 15,034 2,966 x 0,068

7
Công viên cây xanh trung tâm huyện 

Tuần Giáo
33 18,89 20,463 4,76 x 0,145

8 Đường trung tâm xã Tênh Phông UBND 14 Cân đối ngân sách 12,871 11,6 0,2 x

C

I

II

III

1
Đường + Ngầm bản Co Đứa xã 

Mường Khong

Ban 

QLDACCT
6 5,153 5 0,34 x

2
Đường + Ngầm bản Khong Nưa xã 

Mường Khong

Ban 

QLDACCT
4 3,66 3 0,77 x

3
Đường Huổi Khạ - Pú Piến xã Mường 

Mùn (GĐII)

Ban 

QLDACCT
6 5,511 5 0,7 x

4 Công trình nhà văn hóa bản Lói Ban 1,95 1,806 1,806 x

5

Công trình đường giao thông bản Yên 

- Thẩm Xả xã Mường Thín (giai đoạn 

2)

Ban 

QLDACCT
5,9 5,647 5,647 x

6 Công trình trụ sở xã Mường Khong
Ban 

QLDACCT
14,9 13,555 13,555 x

7
Hạ tầng nhà máy xử lý rác thải huyện 

Tuần Giáo

Ban 

QLDACCT
4,5 4,692 4,692 x

8
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 

giáo dục thường xuyên

Ban 

QLDACCT
18 15,034 15,034 2,966 x 0,068

9

Đường trung tâm xã Tênh Phông 

(Km1+967) - bản Thẳm Nặm, huyện 

Tuần Giáo

UBND 

huyện
14

Cân đối ngân sách 

địa phương tỉnh 

quản lý

12,871 11,6 0,2 x

Ghi chú:

Các cột số: (9), (10), (11), (13), (14): đánh dấu x vào ô tương ứng (nếu có).

_________________________

Dự án nhóm C

CTMTQG phát 

triển KT-XH vùng 

đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-

2025

Nguồn vốn chương 

trình nông thôn mới

Cân đối ngân sách 

địa phương huyện 

quản lý

Dự án nhóm A

Dự án nhóm B

Dự án nhóm C

Ban 

QLDACCT

Nguồn vốn chương 

trình nông thôn mới

Cân đối ngân sách 

địa phương huyện 

quản lý

DỰ ÁN KẾT THÚC ĐẦU TƯ TRONG KỲ

UBND 

huyện

CTMTQG giảm 

nghèo bền vững

DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP

Dự án nhóm A

Dự án nhóm B

Dự án nhóm A

Dự án nhóm B

UBND 

huyện

Dự án nhóm C

Ban 

QLDACCT

CTMTQG phát 

triển KT-XH vùng 

đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-

2025
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DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÓM A, B, C SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ CÔNG

(Năm 2023)

Đơn vị tính: tỷ đồng

DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI



8 Sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

9 Theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền
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